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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm bài văn sau 

THẾ GIỚI THỰC VẬT Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG 

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trải rộng trên ranh giới của ba tỉnh Ninh Bình, Hòa 
Bình và Thanh Hóa. Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được ví như một bảo tàng 
thiên nhiên khổng lồ lưu giữ thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới vô cùng phong phú và đa 
dạng. Bước chân vào rừng Cúc Phương, chúng ta như lạc vào một thế giới xanh kỳ diệu với 
hàng nghìn loài cây đại thụ, cây dược liệu và các loài hoa rừng khoe sắc. 

Điểm đặc biệt thu hút du khách chính là những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi vững 
chãi cùng thời gian. Nổi tiếng nhất là cây Chò ngàn năm cao vút tầng mây, tán rộng che rợp 
một vùng trời, hay cây Đăng với bộ rễ bạnh to khổng lồ nổi lên mặt đất như những bức 
tường thành vững chắc. Không chỉ có những tầng cây gỗ cao lớn, rừng Cúc Phương còn là 
vương quốc của các loài cây tầng dưới. Những thảm rêu xanh mượt như nhung bao phủ gốc 
cây, các loài dây leo chằng chịt quấn quýt vươn lên tìm ánh sáng, cùng những cụm phong 
lan rừng tỏa hương thơm dịu nhẹ. 

Hệ thực vật phong phú của Cúc Phương không chỉ tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ 
mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người. Rừng cây giống như 
một "lá phổi xanh" khổng lồ giúp lọc sạch không khí, giữ nguồn nước ngầm, chống sạt lở 
đất và cung cấp nhiều vị thuốc dân gian quý hiếm cho y học. 

Khám phá thảm thực vật rừng Cúc Phương mang đến cho mỗi học sinh một bài học cuộc 
sống vô cùng ý nghĩa. Cây xanh chính là mầm sống của Trái Đất. Trân trọng, yêu quý từng 
nhành cây, ngọn cỏ chính là cách chúng ta bảo vệ cuộc sống của chính mình và xây dựng 
một tương lai xanh tươi bền vững. 

(Nguồn: Sưu tầm) 

Trả lời các câu hỏi và bài tập sau: 

Câu 1: Vườn quốc gia Cúc Phương được ví như điều gì nhờ sở hữu thảm thực vật phong phú? 
A. Một bức tranh thủy mặc khổng lồ. 
B. Một bảo tàng thiên nhiên khổng lồ. 
C. Một khu công viên giải trí hiện đại. 
D. Một vườn hoa nhân tạo rực rỡ. 



Câu 2: Cây cổ thụ nào nổi tiếng ở Cúc Phương có bộ rễ bạnh to khổng lồ nổi lên mặt đất như 
bức tường thành? 

A. Cây Chò ngàn năm. 
B. Cây Đăng. 
C. Cây Tràm xanh. 
D. Cây Sen đá. 

Câu 3: Trong bài đọc, hệ thực vật rừng Cúc Phương được so sánh với hình ảnh nào thể hiện 
vai trò lọc sạch không khí? 

A. Tấm thảm xanh mát. 
B. Bức tường thành vững chắc. 
C. "Lá phổi xanh" khổng lồ. 
D. Mầm sống của Trái Đất. 

Câu 4: Qua bài đọc về thảm thực vật Vườn quốc gia Cúc Phương, em rút ra được bài học gì 
cho bản thân? Em hãy viết từ 1 đến 2 câu trả lời. 
........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Câu 5: 
a) Em hãy sắp xếp các từ chỉ thực vật sau theo đúng thứ tự xuất hiện trong Từ điển Tiếng 
Việt: Chò, Đăng, Rêu, Phong lan. 
=> Thứ tự trong từ điển: 
............................................................................................................................. 
b) Em hãy sắp xếp các từ chỉ động vật sau theo đúng thứ tự xuất hiện trong Từ điển Tiếng 
Việt: Khỉ, Sếu, Hổ, Bướm. 
=> Thứ tự trong từ điển: 
............................................................................................................................. 

Câu 6: 
Đọc câu văn sau: "Học sinh đến Cúc Phương luôn trân trọng vẻ đẹp của cây cổ thụ." 
Em hãy tìm các danh từ có trong câu văn trên và điền vào đúng cột trong bảng phân loại 
dưới đây: 

Danh từ riêng Danh từ chung chỉ sự vật Danh từ chỉ khái niệm 

   

Câu 7: 
Em hãy gạch chân dưới 03 động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái trong câu văn sau: 



"Đoàn khách du lịch hào hứng đi bộ dưới vòm cây xanh, chụp ảnh và trò chuyện xôn 
xao." 

Câu 8: 
Các tên cơ quan, trường học dưới đây viết chưa đúng quy tắc viết hoa. Em hãy viết lại cho 
đúng: 
a) ban quản lý vườn quốc gia cúc phương 
=> Viết lại: 
......................................................................................................................................... 
b) trường tiểu học cúc phương 
=> Viết lại: 
......................................................................................................................................... 

PHẦN II. VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT): Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 
II. PHẦN TẬP LÀM VĂN 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nêu lý do yêu thích một câu chuyện về các con vật mà em 
đã được đọc hoặc đã được nghe. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 


